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01 Dương Trần Hoàng Anh 22/12/1993 An Giang Trung Bình A2459780 K102A-01

02 Nguyễn Quốc Bảo 24/07/1995 Long An Trung Bình A2459781 K102A-02

03 Lâm Hải Đăng 12/12/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459782 K102A-03

04 Bùi Hoàng Đạt 25/10/1995 Sóc Trăng Trung Bình A2459783 K102A-04

05 Nguyễn Thị Dung 20/12/1996 Cần Thơ Trung Bình A2459784 K102A-05

06 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/07/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459785 K102A-06

07 Nguyễn Lê Thị Mỹ Duyên 24/09/1997 Vĩnh Long Trung Bình A2459786 K102A-07

08 Mai Trường Giang 21/07/1995 Cần Thơ Trung Bình A2459787 K102A-08

09 Lê Ngọc Hân 30/01/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459788 K102A-09

10 Nguyễn Huỳnh Bích Hân 19/03/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459789 K102A-10

11 Nguyễn Thái Hùng 10/05/1991 An Giang Trung Bình A2459790 K102A-11
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12 Lý Thị Mỹ Huyền 19/08/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459791 K102A-12

13 Nguyễn Hồ Mai Khoa 21/08/1999 Cần Thơ Giỏi A2459792 K102A-13

14 Lê Thị Tài Linh 30/04/1993 Hậu Giang Trung Bình A2459793 K102A-14

15 Bùi Thị Thanh Ngân 01/02/1999 An Giang Khá A2459794 K102A-15

16 Nguyễn Thị Thanh Ngân 06/06/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459795 K102A-16

17 Trần Lê Kim Ngân 19/06/1999 Cần Thơ Trung Bình A2459796 K102A-17

18 Huỳnh Thị Ái Ngoan 04/04/1997 Sóc Trăng Khá A2459797 K102A-18

19 Nguyễn Yến Nhi 12/07/1996 Cần Thơ Khá A2459798 K102A-19

20 Bành Thị Lan Phương24/12/1997 Hậu Giang Trung Bình A2459799 K102A-20

21 Nguyễn Nhật Kiều Thơ 05/01/1995 Cần Thơ Khá A2459800 K102A-21

22 Huỳnh Ngọc Thư 03/12/1997 Sóc Trăng Trung Bình A2459801 K102A-22

23 Lê Tiểu Thư 09/05/1995 Cà Mau Trung Bình A2459802 K102A-23

24 Phạm Thị Anh Thư 02/08/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459803 K102A-24

25 Trương Phạm Anh Thư 11/03/1993 Hậu Giang Trung Bình A2459804 K102A-25

26 Thạch Thị Kim Tiến 05/03/1995 Trà Vinh Trung Bình A2459805 K102A-26

27 Lâm Hiền Thảo Trang 04/11/1995 Tây Ninh Khá A2459806 K102A-27

28 Cao Thanh Trúc 10/09/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459807 K102A-28
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29 Nguyễn Hoàng Tuấn 09/02/1993 Sóc Trăng Trung Bình A2459808 K102A-29

30 Đặng Lê Thanh Vy 22/11/1997 Vĩnh Long Trung Bình A2459809 K102A-30

31 Đào Lý Ngọc Hân 15/07/1997 Cần Thơ Trung Bình A2459810 K102A-31

32 Phan Thị Mộng Thu 16/06/1996 Hậu Giang Trung Bình A2459811 K102A-32

GIÁM ĐỐC

Tất Thiên Thư

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2018


